
1 I1
Không phân 

nhóm

Huyết áp kế 

người lớn

 Huyết áp kế đồng 

hồ ALPK2

* Bao gồm:

- 01 quả bóp hơi bằng cao su

- 01 đồng hồ đo áp lực

- 01 dây dẫn khí bằng nhựa

- 01 bao đo bằng vải phù hợp với kích cỡ người 

lớn. 

- Đồng hồ có khoảng đo: 0 -300mmHg

- Độ chính xác: +/- 3mmHg  

 * 1 Bộ/Túi                                                                                    

Tanaka Sangyo  Nhật Bản
 200002080/ 

PCBA-HN 
Bộ 50 405.000     20.250.000

2 I2
Không phân 

nhóm

Kẹp phẫu tích có 

mấu các cỡ
Nhíp phẫu thuật

* Chất liệu: Hợp kim không gỉ. 

* Có mấu dài: 16cm ,18cm, 20cm  

* 1 Cái/bì

MHCP Pakistan

 

170000761/P

CBA-HCM 

Cái 20 23.000       460.000

3 I3
Không phân 

nhóm

Nệm giường 

bệnh nhân
Đệm giường bệnh

* Đệm dày 7cm, bọc simili

* Kích thước: (195 x 90)cm 

* Gồm 2 phần gấp khúc:

 + Phần đầu dài 60 cm 

 + Phần thân dài 135 cm                                                               

* 1 Tấm/Bì

Hoàng Nguyễn Việt Nam
 180000010/ 

PCBA-HNa 
Tấm 100 495.000     49.500.000

4 I4
Không phân 

nhóm

Tủ đầu giường 

bằng nhựa

Tủ đầu giường bằng 

nhựa

* Cấu hình gồm: 01 bàn ăn cho bệnh nhân, 01 bộ 

ngăn kéo, 01 hộc để vật dụng cá nhân, bánh xe 

đường kính 50mm, có phanh chống trượt

* Kích thước: (475 x475 x755)mm 

* Chất liệu nhựa ABS  

* 1 Cái/Thùng

Jiaxing Kenyue Trung quốc
  200001757/ 

PCBA-HN 
Cái 40 1.725.000 69.000.000

5 I5
Không phân 

nhóm
Nệm bàn đẻ Đệm giường bệnh

* Nệm dày 5cm, bọc simili 

*  Kích thước: (190 x 60)cm  

* Gồm 2 khối 

+ Khối lớn gồm 2 phần gấp khúc: Phần trên dài 

80cm, phần dưới dài 40cm

 + Khối nhỏ dài 70cm    

* 1 Tấm/Bì

Hoàng Nguyễn Việt Nam

 

180000010/P

CBA-HNa 

Tấm 3 305.000     915.000

ĐVT
Nước sản 

xuất

Thành tiền 

(đồng)

Phụ lục

Tên hàng hóa

Số lưu hành, 

Số giấy phép 

nhập khẩu

STT

Phân nhóm

theo 

TT14/2020-TT-

BYT

MSĐT Quy cách kỹ thuật/đóng gói
Số 

lượng

Tên thương mại, 

chủng loại, mã sản 

phẩm

Giá trúng 

thầu 

(đồng)(*)

DANH MỤC CÁC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU   

Gói thầu số 5: Mua dụng cụ y tế

Tên nhà thầu: Công ty TNHH MTV Thiết bị  Y tế Thanh Lộc Phát.

Địa chỉ:  90  Đặng Trần Côn, P. Trà Bá, Tp, Pleiku, Gia Lai.

Số điện thoại: 0901925268             Email: tbytthanhlocphat@gmail.com

Hãng sản xuất

( Kèm theo Quyết định số:             /QĐ-TTYT ngày         /3/2023 của Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ)



ĐVT
Nước sản 

xuất

Thành tiền 

(đồng)
Tên hàng hóa

Số lưu hành, 

Số giấy phép 

nhập khẩu

STT

Phân nhóm

theo 

TT14/2020-TT-

BYT

MSĐT Quy cách kỹ thuật/đóng gói
Số 

lượng

Tên thương mại, 

chủng loại, mã sản 

phẩm

Giá trúng 

thầu 

(đồng)(*)

Hãng sản xuất

6 I6
Không phân 

nhóm

Máy xông khí 

dung
Máy xông khí dung

* Lượng dung dịch sử dụng phù hợp tối thiểu 2 

ml, tối đa 10ml.

*  Kích cỡ hạt sương lớn hơn hoặc bằng 3µm.

* Lượng sol khí ra 0,5ml. 

* Tốc độ phun khí 0,4ml/phút. 

* Tốc độ sol khí ra 0,2ml/phút.    

* 1 Cái/Hộp

Omron  Nhật Bản
 220000444/ 

PCBB-BYT 
Cái 4 1.350.000 5.400.000

7 I7
Không phân 

nhóm
Cân điện tử Cân điện tử

* Tải trọng tối đa: 150 Kg

* Chất liệu: Kính Cường Lực 

* Màn hình: LCD

* Kích thước: 6 x 2.5 cm (2.36 x 0.98 inch) hiển 

thị rõ nét  

* 1 Cái/Hộp

Omron  Nhật Bản Cái 2 735.000     1.470.000

8 I8
Không phân 

nhóm
Giường inox Giường Inox tay quay

* Vật liệu: inox 304

* Kích thước: 1900(D) x 900(R) x 540(C) (mm)

* Khung giường bằng hộp 25x50x0.7(mm)

* Chân giường bằng ống ∅32x0.7(mm)

* Thanh giằng bằng hộp 25x25x0.7(mm)

* Vạc giường bằng hộp 13x26x0.5 (mm)

* Thanh răng tăng giảm nâng đầu bằng thanh la 

dày 2.0mm

* Ty chống nâng đầu bằng inox đặc Ø8mm

* Thanh chống nâng đầu bằng ống inox 

Ø16x0.7mm

* Song chân giường và móc treo màng bằng ống 

inox Ø13x0.5mm Chiều cao từ mặt giường đến 

sàn nhà ~ 500-550 mm

* Khung giường được lắp với đầu và đuôi giường 

bằng Pat, khả năng chịu tải ~ 300kg.

 * 1 Cái/Bì

3A Việt Nam

 

170001947/P

CBA-HN 

Cái 20 3.050.000 61.000.000



ĐVT
Nước sản 

xuất

Thành tiền 

(đồng)
Tên hàng hóa

Số lưu hành, 

Số giấy phép 

nhập khẩu

STT

Phân nhóm

theo 

TT14/2020-TT-

BYT

MSĐT Quy cách kỹ thuật/đóng gói
Số 

lượng

Tên thương mại, 

chủng loại, mã sản 

phẩm

Giá trúng 

thầu 

(đồng)(*)

Hãng sản xuất

9 I9
Không phân 

nhóm
Tủ  đựng thuốc

Tủ thuốc Inox AB 

Sàn Nghiêng

*Vật liệu: Inox 304 

*Tính năng và thông số kỹ thuật:

* Kích thước tủ:

* Cao: 1600m - Rộng: 800mm - Sâu: 400mm

* Gồm 2 khoang:

Khoang trên cao 900mm có 2 cánh bằng kính 

trắng dày 5mm, có khóa, có chốt, Có 2 lớp kính 

dày 5.0mm

Khoang dưới: Cao 600mm có 2 cánh bằng inox, 

có chốt và khoá hãm; có 1 sàn phẳng bằng kính 

dày 5.0mm

Khung tủ làm bằng inox hộp 25x25x0.7mm

Khung cánh tủ làm bằng inox hộp 13x26x0.5mm

Cánh tủ có tay nắm inox, đóng mở nhẹ nhàng.

* 1 Cái/Hộp

3A Việt Nam

 

220002224/P

CBA-HN 

Cái 2 7.700.000 15.400.000

10 I10
Không phân 

nhóm

Xe lăn (đẩy 

ngồi)
Xe lăn

* Tính năng và thông số kỹ thuật:

- Độ rộng ghế ngồi: ≥46cm

- Bánh trước rộng ≥8 inch (20cm), xoay 360°

- Bánh sau ≥24 inch (60cm), bánh đặc

- Vành xe nan hoa tải trọng ≥120kg

- Khung xe được làm bằng sắt mạ crom.

- Vị trí gác tay và chân gắn liền khung xe.

- Xe có gắn 2 vòng lăn 2 bên, giúp cho việc tự di 

chuyển.

- Có hai tay đẩy phía sau để người nhà giúp di 

chuyển.

- Bánh xe trước và sau được làm bằng cao su đúc.

- Có hệ thống thắng xe ở 2 bên bánh xe.

- Chỗ ngồi làm bằng chất liệu da simili, màu đen

- Xe có thể được xếp gọn lại khi không sử dụng.       

 * 1 Cái/Hộp

3A Việt Nam

 

180000003/P

CBSX-HY 

Cái 3 1.680.000 5.040.000



ĐVT
Nước sản 

xuất

Thành tiền 

(đồng)
Tên hàng hóa

Số lưu hành, 

Số giấy phép 

nhập khẩu

STT

Phân nhóm

theo 

TT14/2020-TT-

BYT

MSĐT Quy cách kỹ thuật/đóng gói
Số 

lượng

Tên thương mại, 

chủng loại, mã sản 

phẩm

Giá trúng 

thầu 

(đồng)(*)

Hãng sản xuất

11 I11
Không phân 

nhóm
Xe đẩy đồ vải Xe đẩy đồ vải

* Vật liệu: Inox 304

* Kích thước khoảng : 900(D) x 600(R) x 

950(C)mm 

*  Khung chính bằng inox  ống Ø25x1.0mm

* Các song dọc ống  Ø16x0.7mm

* Khung sàn bằng hộp 25x25x1.0mm

* Sàn bằng inox tấm dày 1.0mm, có đục lỗ tròn

* Bốn xe bánh Ø120mm (2 bánh có khóa)   

* 1 Cái/Hộp

3A Việt Nam
 180000003/ 

PCBSX-HY 
Cái 1 6.850.000 6.850.000

12 I12
Không phân 

nhóm
Máy điện châm

Máy điện châm đa 

năng

* 6 kênh đầu ra, kích thích 12 điểm cùng 1 lúc

- Điều chỉnh cường độ xung

- Phụ kiện:

+ Máy chính: 01 cái

+ Cáp nguồn: 01 cái

+ Cáp đầu ra: 06 cái

+ Điện cực dán: 02 cái

+ Bút dò huyệt: 01 cái       

 * 1 bộ/hộp

 Great Wall Trung Quốc

  

220000116/P

CBB-HN 

Máy 20 1.825.000 36.500.000

13 I13
Không phân 

nhóm
Khay inox Khay inox

* Vật liệu: Inox 304

* Kích thước: (20 x 30) (cm), độ sâu 2cm 

* 1 Cái/Bì

3A Việt Nam
 180000003/ 

PCBSX-HY 
Cái 2 165.000     330.000

272.115.000

(*) Đơn giá trúng thầu bao gồm tất cả các chi phí liên quan như: giá bán; thuế VAT, thuế nhập khẩu (nếu có); phí vận chuyển,..đến tận khoa Dược của TTYT huyện Phù Mỹ

Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi hai triệu, một trăm mười lăm nghìn đồng.

Tổng giá trị:Danh mục gồm 13 mặt hàng 
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